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XÃ DÂN HÒA  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB - UBND Dân Hòa, ngày      tháng      năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định các đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm,  

suất ăn cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn  

xã Dân Hòa năm học 2025 - 2026 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Luật số 28/2018/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm ngày 15/6/2018 ngày 

15/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP); 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026;  

Căn cứ hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công 

tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá về an toàn 

thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên 

địa bàn Thành phố năm học 2025-2026; 

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 09/8/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định về an toàn thực phẩm 

đối với các hồ sơ đăng ký cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh các trường học 

trên địa bàn xã Dân Hòa.  

Xét Báo cáo số 04/BC-HĐTĐ ngày 21/8/2025 của Hội đồng thẩm định về 

việc báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ năng lực và điều kiện thực tế của các đơn vị 

đăng ký cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm 

học 2025-2026. 

Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa thông báo kết quả thẩm định như sau: 

I. Kết quả thẩm định 

Từ ngày 25/7/2025 đến ngày 14/8/2025, Hội đồng thẩm định đã tiến hành 

đánh giá hồ sơ pháp lý và kiểm tra điều kiện thực tế tại các cơ sở. Kết quả cụ 

thể: 

Tổng số đơn vị nộp hồ sơ đăng ký: 25 đơn vị. 

1. Kết quả thẩm định hồ sơ pháp lý:  

- Số đơn vị không đạt yêu cầu: 05 đơn vị (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính 

kèm) 

- Số đơn vị đạt yêu cầu: 20 đơn vị. 

2. Kết quả thẩm định điều kiện thực tế (đối với 20 đơn vị đạt yêu cầu 

về hồ sơ pháp lý): 
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- Số đơn vị không đạt yêu cầu: 03 đơn vị (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính 

kèm). 

- Số đơn vị đạt yêu cầu: 17 đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, suất 

ăn cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Dân Hòa trong năm 

học 2025-2026. Trong đó:  

+ Cơ sở cung cấp nước uống đóng chai, bình: 03 đơn vị. 

+ Cơ sở cung cấp suất ăn tại chỗ cho học sinh các trường: 04 đơn vị. 

+ Cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, cung cấp thực phẩm, sữa, dinh 

dưỡng: 02 đơn vị. 

+ Cơ sở cung cấp các sản phẩm thực phẩm, nhóm sữa, thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng: 8 đơn vị. 

(Danh sách tại Phụ lục 03 đính kèm). 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các cơ sở Giáo dục 

- Căn cứ danh sách tại Phụ lục 03, tiến hành các bước lựa chọn đơn vị 

cung cấp theo quy định tại điểm n khoản 4 Điểu 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP 

ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu “ Gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn 

học đường hoặc gói thầu mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để 

thực hiện việc cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú, nội trú 

tại các cơ sở giáo dục công lập” thuộc trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn 

nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 

- Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

b) Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, 

kinh nghiệm; 

c) Phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. 

Hợp đồng phải bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan đến yêu cầu về 

phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công 

việc cần đạt được và giá trị hợp đồng. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng 

thực hiện theo quy đinh tại Điều 34 và Điều 35 của Nghị định này. 

đ) Việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu và các thông tin về đấu thầu khác được thực hiện theo quy định 

tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Đấu thầu. 

- Thời gian hoàn thành việc ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn 

cho năm học 2025-2026 xong trước ngày 31/8/2025. 

2. Phòng Kinh tế 

- Căn cứ vào kết quả thẩm định và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài 

chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn các cơ sở giáo 

dục thực hiện quy trình chọn các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tại các trường 

học đúng quy định. 
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3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở Giáo 

dục tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định. Công 

khai kết quả đánh giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên 

liệu chế biến thực phẩm trên Cổng thông tin điện tử xã.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã tổ chức 

thông tin, truyền thông về ATTP trong trường học.  

- Phối hợp Trạm Y tế tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP theo phân 

cấp.  

- Tham mưu UBND xã thành lập đoàn kiểm tra, hậu kiểm, giám sát định 

kỳ, đột xuất, lấy mẫu thực phẩm để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp nguyên liệu chế 

biến thực phẩm theo phân cấp. Chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ 

sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn trên địa bàn quản lý khi 

có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền và ra thông 

báo dừng việc cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn khi đơn vị cung cấp có dấu hiệu 

vi phạm ATTP. Phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP xảy ra đối 

với các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã tổ chức thông tin, 

truyền thông về ATTP trong trường học.  

- Đăng tải thông tin kịp thời về hoạt động triển khai của UBND xã, các 

đơn vị trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. 

UBND xã Dân Hòa thông báo kết quả thẩm định các đơn vị đăng ký cung 

cấp thực phẩm, suất ăn cho bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã 

Dân Hòa năm học 2025-2026 đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở 

cung cấp thực phẩm nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- BCĐ ATTP thành phố; 

- Sở Y tế Hà Nội;                          (để b/c) 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 

- Chánh VP HĐND - UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; Phòng VH-XH; 

- Các cơ sở Giáo dục trên địa bàn;  (để t/h) 

- Các ĐV cung cấp trong DS; 

- Lưu: VT, HĐTĐ (N, 03b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Thanh 
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PHỤ LỤC 01 

Danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho 

học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn xã Dân Hòa năm học 2025-2026 không đủ điều kiện về hồ sơ thủ tục pháp lý. 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    tháng    năm 2025 của UBND xã Dân Hòa) 

STT Tên cơ sở cung cấp  Địa chỉ/SĐT 
Mặt hàng 

cung cấp 
Kết quả thẩm định 

1 

Công ty cổ phần xuất 

ăn công nghiệp Hà 

Nội 

Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh 

Trì, TP Hà Nội 

SĐT: 0904109999 

Cung cấp xuất 

ăn trường học 

Không đạt: Không đảm bảo đủ đầu hồ sơ đăng ký theo hướng 

dẫn tại CV175/UBND-VHXH ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn xã năm học 2025-2026. 

2 HTX Rau Ba Chữ 

Thôn Ba Chữ, xã Phúc Thịnh, TP 

Hà Nội 

SĐT: 0982307230 

Rau, củ, quả 

Không đạt: Không đảm bảo đủ đầu hồ sơ đăng ký theo hướng 

dẫn tại CV175/UBND-VHXH ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn xã năm học 2025-2026. 

3 

Chi nhánh Công ty 

TNHH YAKULT Việt 

Nam tại Hà Nội 

Số 4, lô 2, Cụm công nghiệp Lai 

Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài 

Đức, TP Hà Nội 

SĐT: 02437921250/0973400580 

Sữa uống lên 

mem Yakult 

Không đạt: Không đảm bảo đủ đầu hồ sơ đăng ký theo hướng 

dẫn tại CV175/UBND-VHXH ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn xã năm học 2025-2026. 

4 
Công ty cổ phần sữa 

Việt Nam 

Số 10, đường Tân Trào, Phường 

Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh 

SĐT: 02854155555 

Các loại sữa 

Vinamilk 

Không đạt: Không đảm bảo đủ đầu hồ sơ đăng ký theo hướng 

dẫn tại CV175/UBND-VHXH ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn xã năm học 2025-2026. 

5 HTX Canh Nậu 
Bản Đồn, Xuân Lương, Bắc Ninh 

SĐT: 0982307230 

Rau, củ, quả, 

sơ chế thịt gia 

súc, gia cầm 

Không đạt: Không đảm bảo đủ đầu hồ sơ đăng ký theo hướng 

dẫn tại CV175/UBND-VHXH ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về việc đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn xã năm học 2025-2026. 
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PHỤ LỤC 02: 

Danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho 

học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn xã Dân Hòa năm học 2025-2026 không đủ điều kiện về điều kiện thực tế. 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    tháng    năm 2025 của UBND xã Dân Hòa) 

STT 
Tên cơ sở 

cung cấp  
Địa chỉ/SĐT Mặt hàng cung cấp 

 

Kết quả thẩm định 

 

1  

Hộ kinh 

doanh Như 

Hồng Mến 

Số nhà 197, xóm Bạch, 

thôn Hoàng Trung, xã 

Dân Hòa; Thành phố Hà 

Nội; SĐT 0968. 646.385 
 

Cung cấp thực phẩm 

(thịt gia súc, gia cầm, 

rau, củ, đậu phụ, trứng, 

mắm, muối, mì chính, 

hạt nêm, đường, bột 

năng, bột 

giòn) 

Không đạt: Tại thời điểm khảo sát điều kiện thực tế, cơ sở xin rút 

hồ sơ do không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất. 

2  

Công ty Cổ 

phần Phát 

Triển Eco 

School 

LK16.16 khu đô thị mới Lim 

Chung-Di Trạch, xã Hoài Đức, 

Hà Nội 

SĐT: 0983581158/0989262676 

Sữa và các sản phẩm từ 

sữa 

 

Không đạt: Không đạt cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, bảo 

quản, vận chuyển thực phẩm quy định tại Điều 

10,11,12,19,20,23,25 Luật ATTP số 55/2010… 

3 

Công ty 

TNHH thực 

phẩm sạch 

Thăng Long 

Thôn Đại Độ- Thiên Lộc- TP 

Hà Nội 

SĐT: 0988853712 

Các mặt hàng thực phẩm 

tươi sống: Thịt gia súc, 

gia cầm, thuỷ sản 

- Cơ sở vật chất chưa đảm bảo (nơi sơ chế có diện tích khoảng 

150m2), chưa có hệ thống xử lý nước thải và rác thải, thiếu trang 

bị an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động (quần áo bảo hộ, 

khẩu trang…)  

- Chưa cung cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực 

phẩm và giấy khám sức khỏe cho người lao động. 

- Hồ sơ chứng minh truy xuất nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm chưa 

rõ ràng. 
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PHỤ LỤC 03: 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho 

học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn xã Dân Hòa năm học 2025-2026. 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày    tháng    năm 2025 của UBND xã Dân Hòa) 

STT Tên cơ sở cung cấp  Địa chỉ/SĐT Mặt hàng cung cấp 

 

Kết quả thẩm định 

 

A. CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, BÌNH (03 ĐƠN VỊ) 

 

1 

Cơ sở sản xuất kimh 

doanh Phú An 

Vĩnh Thượng, Đại Xuyên, TP 

Hà Nội 

SĐT: 0378780968 

Nước uống Sakura 

 

Đạt: Cơ sở có sản phẩm thực phẩm được kiểm 

tra, đánh giá chất lượng, kiểm nghiệm định kỳ, 

đột xuất theo yêu cầu đối với các chỉ tiêu theo quy 

trình nội bộ; Có quy trình sản xuất một chiều đảm 

bảo theo quy định. 

2 

Chi nhánh Công ty 

TNHH LA VIE tại Hà 

Nội 

Tầng 12, toà nhà C'LAND, 156 

ngõ Xã Đàn II, Phường Đống 

Đa, TP Hà Nội 

SĐT: 

02437169293/0988890404 

Bán và sản xuất nước khoáng 

thiên nhiên và nước uống 

đóng chai; Nhãn hiệu LaVie 

 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Có 

kiểm định mẫu nước đầy đủ và còn hiệu lực. 

3 
Hộ kinh doanh: TRẦN 

THỊ MAI 

Thôn An Khoái, xã Dân Hoà, 

huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 

SĐT: 01233765964 

Nước uống tinh khiết Minh 

Vinh 

Đạt: Tại thời điểm kiểm tra có quy trình sản xuất 

một chiều đảm bảo theo quy định 

B. CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT ĂN TẠI CHỖ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG (04 ĐƠN VỊ) 

 

 

 

1 

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ xuất nhập 

khẩu Nhật Anh 

Số 45, Lô 13, Tổ 16 Khu giãn 

dân Mỗ Lao, Phường Hà Đông, 

TP Hà Nội. 0904313866 

 

 

 

 

Cung cấp suất ăn bán trú cho 

học sinh tại một số trường 

học. 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ. Về cơ sở vật 

chất đảm bảo theo quy định, bếp ăn theo nguyên 

tắc 1 chiều. Có đầy đủ kho bảo quản thực phẩm, 

thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định. 



4 
 

 

 

STT Tên cơ sở cung cấp  Địa chỉ/SĐT Mặt hàng cung cấp 

 

Kết quả thẩm định 

 
 

2 
Công ty THHH sản xuất 

và thương mại TVU 

Khu Ba Đoài, thị trấn Yên Lạc, 

huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lô 

A2.4-TH01 Khu đô thị Thanh 

Hà, Bình Minh, Hà Nội) 

SĐT: 0918328133 

Cung cấp suất ăn công 

nghiệp 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Người 

lao động được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật 

chế biến món ăn. 

3 
Công ty CP dịch vụ suất 

ăn công nghiệp Hà Nội 

Số 192 đường 19/5, Hà Đông, 

Hà Nội 

SĐT: 0902208836 

Suất ăn công nghiệp, thực 

phẩm tươi sống, đông lạnh, 

thực phẩm khô và gia vị 

Đạt: Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp thực 

phẩm, nguyên liệu thực phẩm còn hiệu lực cách 

thời điểm xét duyệt hồ sơ 6 tháng trở lên; Có quy 

trình chế biến thực phẩm một chiều đảm bảo theo 

quy định. 

4 

Công ty cổ phần tư vấn 

và thương mại dịch vụ 

An Thịnh. 

C5 ngỗ 117 Nguyễn Thị Định, 

phường Yên Hoà, TP Hà Nội 

(Số 6 ngõ Đồng Cửa, thôn Từ 

Châu, xã Dân Hòa) 

SĐT: 

0968281238/0977.235.344 

Suất ăn trường học, suất ăn 

công nghiệp: Sơ chế, chế 

biến, đóng gói và bảo quản 

thịt gia sức, gia cầm, thuỷ 

sản, hải sản, rau củ quả, gạo; 

Dản xuất giò, chả, nem, chua, 

chả cá, các loại bánh từ bột 

(bánh giò, bánh bao), bánh 

làm từ Gạo (bánh chưng, 

bánh dày), nước uống. 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Về cơ 

sở vật chất đảm bảo theo quy định, bếp ăn theo 

nguyên tắc 1 chiều. 

C. CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT CÔNG NGHIỆP, CUNG CẤP THỰC PHẨM, SỮA, DINH DƯỠNG (02 ĐƠN VỊ) 

1 

Công ty TNHH đầu tư và 

Thương mại DHN Việt 

Nam 

 

 

 

 

Số 15, Ngõ 364/15 Đường Giải 

Phóng, Phường Phương Liệt, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

SĐT: 0865668993 

Cung cấp suất ăn bán trú; 

Các sản phẩm: thịt tươi sống; 

Trứng gia cầm; Thuỷ hải sản; 

Rau, củ, quả; đồ khô, gia vị; 

Trái cây; Gạo, bún, phở tươi; 

bình khí ga, đồ bếp; Bánh, 

sữa, nước uống. 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ. Về cơ sở vật 

chất đảm bảo theo quy định, bếp ăn theo nguyên 

tắc 1 chiều, bố trí nơi sơ chế và chế biến thực 

phẩm riêng biệt. Có đầy đủ kho bảo quản thực 

phẩm, thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định. 
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STT Tên cơ sở cung cấp  Địa chỉ/SĐT Mặt hàng cung cấp 

 

Kết quả thẩm định 

 

2 
Công ty cổ phần sản xuất 

và Thương mại An Việt  

Số 01, tầng 02, nhà A, khu VL 

1, Chợ thương mại dịch vụ tổng 

hợp Trung Văn, phường Đại 

Mỗ, TP Hà Nội 

SĐT: 0972618855 

Cung cấp xuất ăn trường học;  

Cung cấp các loại thực phẩm, 

gồm: Thịt gia súc, gia cầm, 

thuỷ hải sản, gạo, trứng, rau 

củ quả, trái cây, đậu phụ, 

bún, phở, giò chả, bánh, bánh 

ngọt, sữa, nước uống, đồ khô, 

gia vị… 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ.  Về cơ sở vật 

chất đảm bảo theo quy định, khu vực sơ chế sạch 

sẽ, dụng cụ được vệ sinh, khử trùng đầy đủ, thực 

hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. Ngoài ra, đơn 

vị còn có mô hình “Căng tin thông minh” vừa 

thực hiện cung cấp suất ăn vừa hỗ trợ công tác 

quản lý học sinh. 

D. CƠ SỞ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM, NHÓM SỮA, THỰC PHẨM BỔ SUNG DINH DƯỠNG (08 ĐƠN VỊ) 

1 

Công ty TNHH Thương 

Mại Thực phẩm Song 

Đạt 

Số 52, Cầu Trại, thôn My 

Dương, xã Thanh Oai, TP Hà 

Nội 

SĐT: 0963788286 

Cung cấp các loại thực phẩm, 

gồm: Thịt gia súc, gia cầm, 

thuỷ hải sản, gạo, trứng, rau 

củ quả, bún, phở, giò, chả, 

nông sản khô, gia vị… 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Hồ sơ 

truy xuất nguồn gốc cung cấp nguyên liệu thực 

phẩm đầy đủ. Kho bảo quản thực phẩm đảm bảo 

nhiệt độ, thực hiện lưu mẫu đầy đủ theo quy định. 

2 

Công ty TNHH một 

thành viên Kinh Đô miền 

bắc NPP Ngọc Hà 

B22, Lô 19, Khu đô thị mới 

Định Công, đường Trần Điền, 

phường Phương Liệt, TP Hà 

Nội 

SĐT: 0942592777 

Các loại Bánh của Công ty 

Kinh Đô 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. 

 

3 
Công ty TNHH Thế 

Công 

Thôn Đầm, xã Phúc Thịnh, TP. 

Hà Nội 

SĐT: 0912730142 

Cung cấp các loại thực phẩm, 

gồm: Thịt gia súc, gia cầm, 

thuỷ hải sản, gạo, trứng, rau 

củ quả, bún, phở, giò, chả, 

sữa bột 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Hồ sơ 

truy xuất nguồn gốc cung cấp nguyên liệu thực 

phẩm đầy đủ. Kho bảo quản thực phẩm đảm bảo 

nhiệt độ, độ ẩm, tránh nhiễm khuẩn chéo.  

4 
Công ty TNHH thương 

mại thực phẩm Hoàng 

Thôn Hoàng Trung, xã Hồng 

Dương, huyện Thanh Oai, TP 

Cung cấp thịt lợn, thịt gà, 

trứng vịt… 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 
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STT Tên cơ sở cung cấp  Địa chỉ/SĐT Mặt hàng cung cấp 

 

Kết quả thẩm định 

 
Anh Hà Nội 

SĐT: 0948348088 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ. Về cơ sở vật 

chất đảm bảo theo quy định, bếp ăn theo nguyên 

tắc 1 chiều. Có đầy đủ kho bảo quản thực phẩm, 

thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định. 

5 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Tam Hưng 

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, 

TP Hà Nội 

SĐT: 0934342879 

Cung cấp Gạo thơm Bối Khê 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Đảm 

bảo quy trình sản xuất một chiều. 

6 

Công ty TNHH Thương 

Mại và dịch vụ đầu tư 

Bảo Hưng. 

Xóm 4 trụ, thôn Phượng Mỹ, xã 

Tam Hưng, TP Hà Nội. 

SĐT: 0385515956 

Cung cấp các loại thực phẩm, 

gồm: Sữa bột nguyên kem có 

đường Vinamilk, Sữa chua 

có đường Vinamilk, Sữa 

chua uống lên mem Probi và 

các sản phẩm sữa khác của 

công ty sữa Việt Nam 

(VNM) 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ; kho, kệ đảm 

bảo theo quy định. 

7 Hợp tác xã Hoàng Long 
Thôn Tri Lễ, Dân Hòa, Hà Nội 

SĐT: 0979013541 

Thịt lợn và chế phẩm từ thịt 

lợn 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đảm bảo. Đảm 

bảo quy trình sản xuất một chiều. 

8 
Công ty CP đầu tư Học 

Đường Xanh 

Số 5 ngõ 56 phố Nguyễn Phúc 

Lai, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

SĐT: 0967223355/0989262676 

Cung cấp sữa và các sản 

phẩm từ sữa 

Đạt: Đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong quá 

trình hoạt động, hồ sơ truy xuất nguồn gốc cung 

cấp nguyên liệu thực phẩm đầy đủ; kho, kệ đảm 

bảo theo quy định. 
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